
I. Giải cá nhân

Giải khu vực Giải khối

1 Phạm Công Thành 10-Jan-06 51800615 Khối 4 4A TH Lê Hồng Phong Tam Điệp Giải nhất Nhất khối 4

2 Nguyễn Thủy Tiên 15-Mar-06 51800650 Khối 4 4A TH Tân Bình Tam Điệp Giải nhì

3 Đinh Quang Tiến Anh 27-Jun-05 51801275 Khối 5 5D Thanh Bình TP Ninh Bình Giải ba Nhất khối 5

4 Nguyễn Hương Ly 19-Jan-05 51801141 Khối 5 5B Quang Trung TP Ninh Bình Giải ba

5 Phạm Thị Vân Anh 10-Jan-05 51801282 Khối 5 5E Thanh Bình TP Ninh Bình Giải ba

6 Đinh Thị Quỳnh Trang 4-Feb-05 51801138 Khối 5 5B Quang Trung TP Ninh Bình Giải Khuyến khích

7 Nguyễn Thái Hoàng 21-Jan-05 51800629 Khối 5 5A TH Lê Hồng Phong Tam Điệp Giải Khuyến khích

8 Đỗ Nguyễn Hải An 11-Aug-05 51800685 Khối 5 5E TH Trần Phú Tam Điệp Giải Khuyến khích

9 Nguyễn Đoàn Gia Khánh 2-Feb-05 51800852 Khối 5 5D Lê Hồng Phong TP Ninh Bình Giải Khuyến khích

10 Trần Thị Laura Huyền 26-Aug-05 51800951 Khối 5 5B Nam Thành TP Ninh Bình Giải Khuyến khích

11 Phạm Lan Hương 9-Dec-05 51801188 Khối 5 5C Tân Thành TP Ninh Bình Giải Khuyến khích

12 Bùi Quang Vinh 20-Dec-05 51801281 Khối 5 5E Thanh Bình TP Ninh Bình Giải Khuyến khích

13 Nguyễn Thuỳ Dương 22-Dec-05 51801187 Khối 5 5C Tân Thành TP Ninh Bình Giải Khuyến khích

14 Vũ Ngọc Nam 12-Jan-05 51800211 Khối 5 5C Tiểu học Đồng Phong Nho Quan Giải Khuyến khích

15 Hoàng Minh Đức 4-May-05 51800359 Khối 5 5B Tiểu học Thị trấn Nho Quan Nho Quan Giải Khuyến khích

16 Nguyễn Tấn Dũng 23-Jan-05 51800628 Khối 5 5A TH Lê Hồng Phong Tam Điệp Giải Khuyến khích

17 Phạm Vũ Tùng Dương 31-Mar-05 51800844 Khối 5 5C Lê Hồng Phong TP Ninh Bình Giải Khuyến khích
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18 Nguyễn Ngọc Nghĩa 22-Mar-05 51800897 Khối 5 5C Lý Tự Trọng TP Ninh Bình Giải Khuyến khích

19 Nguyễn Thị Hải Yến 4-Sep-05 51800210 Khối 5 5C Tiểu học Đồng Phong Nho Quan Giải Khuyến khích

20 Nguyễn Trần Kim Anh 9-Jan-05 51801289 Khối 5 5G Thanh Bình TP Ninh Bình Giải Khuyến khích

21 Đinh Trí Kiên 2-Jan-07 51800753 Khối 3 3B Đông Thành TP Ninh Bình Nhất khối 3

II. Giải cấp trường

1 Thanh Bình TP Ninh Bình

2 TH Lê Hồng Phong Tam Điệp

3 Lê Hồng Phong TP Ninh Bình

4 Tân Thành TP Ninh Bình

5 Tiểu học Đồng Phong Nho Quan Trường xuất sắc
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